	           UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ               ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II


           TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ THỌ
  NĂM HỌC: 2024 – 2025

 

Môn: Tiếng việt– Lớp 5
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 5
Nội dung

Chủ đề

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

HT khác
Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

ĐỌC

Đọc thành tiếng và TLCH

Đọc thành tiếng

- Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc một đoạn văn trong các bài đọc đã học ở SGK TV lớp 5 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước)  phù hợp với các chủ đề ở GHK1 từ tuần 1 đến tuần 8
Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

TLCH

- Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc.

Số câu

1

1

 Số điểm

1.0

1,0

Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt

Đọchiểu văn bản

- Xác định được các hình ảnh, chi tiết trong bài đọc.

- Nắm được nội dung văn bản.

- Trả lời được các câu hỏi trong bài đọc.

- Bước đầu nhận xét đơn giản một số chi tiết trong bài, liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn.

Số câu

4

1

1

06

Câu số

1,2,3,4

5

6

Số điểm

2,0

1,0

1,0

4,0

Kiến thức Tiếng Việt 

 - Mở rộng vốn từ:Thiếu nhi.
 -  Nắm được cách viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt
- Biết xác định câu đơn, câu ghép và các thành phần trong câu.

- Nên được tác dụng của điệp ngữ

Số câu

2

2

04

Câu số

7,8

9,10

Số điểm

1,0

2,0

3,0

VIẾT

Chính tả

- Kiểm tra kĩ năng viết chính tả của học sinh: nghe-viết một đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm 

đã học (khoảng 95 chữ).
Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tập làm văn

Kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn/văn bản của học sinh: Viết bài văn tả cảnh.
Số câu

1

1

Số điểm

8,0

8,0

Tổng:

Đọc

  Số câu

6

3

1

2

12

Số điểm

3.0

3,0

1,0

3,0

10

Viết

Số câu

02

02

Số điểm

10,0

10,0

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ THỌ

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: ………
GT1:

Điểm

Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đọc

Viết

  Tổng


Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

(Thời gian làm bài: 35 phút)

                  Đọc thầm bài văn sau:       GIÁ TRỊ CỦA TÌNH BẠN
   Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi-a-nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.

   Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.

   La-la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi-a-nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.

   Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.

                                                                                                            (Theo ADVERTISEMENT)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi và làm bài tập dưới đây:  Câu 1. Điều gì xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben? 
A. Mẹ của Ben qua đời.

B. Cậu bị mất thính lực.

C. Cậu bị hỏng thi.

D. Gia đình cậu bị phá sản.

Câu 2. Sau biến cố đó, cậu trở nên như thế nào? 
A. Cậu không còn muốn tiếp xúc với ai nữa.

B. Cậu không còn dành tình yêu cho âm nhạc nữa.

C. Cậu đau khổ đến mức không thể nghe được âm thanh tiếng đàn.

D. Cậu không còn người hướng dẫn tập đàn nữa.

Câu 3. La-la đã làm gì để Ben trở lại với âm nhạc? 
A. Cô hỗ trợ tài chính cho Ben.
B. Cô luôn ở bên và động viên Ben.

C. Cô tìm thầy dạy giỏi cho Ben.

D. Cô đăng kí cho Ben tham dự một cuộc thi âm nhạc.

Câu 4. Vì sao bản nhạc Ben chơi trong ngày thi được cho là bản nhạc tuyệt đẹp của tình bạn? 
A. Vì tình bạn là động lực khiến cậu cố gắng.

B. Vì có nhiều người bạn đến cổ vũ cho cậu.

C. Vì cậu chơi bản nhạc nói về tình bạn.

D. Vì bạn bè là người gần gũi nhất với cậu.

Câu 5. Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Câu 6. Theo em, tình bạn có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Câu 7.  Đặc điểm nào sau đây không phải là của thiếu nhi?
A. Hồn nhiên.

B. Ngây thơ.

C. Vui tươi.

D. Chín chắn.

Câu 8. Vì sao từ "Bác" trong câu "Bác Hồ là vị cha già của dân tộc" được viết hoa?
A. Vì đó là quy tắc trong tiếng Việt khi viết.

B. Viết hoa như vậy để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Vì theo quy tắc từ “Bác” phải viết hoa.

D. Vì đó là chữ bắt đầu của một câu

Câu 9: Em hãy cho biết các câu trong đoạn văn sau là câu đơn hay câu ghép. Tìm CN và VN của chúng.
    Đêm xuống, mặt trăng tròn vành vạnh. Cảnh vật trở nên huyền ảo. Mặt ao sóng sánh, một mảnh trăng bồng bềnh trên mặt nước.

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 10. Nêu tác dụng của điệp ngữ trong đoạn thơ sau:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”

II.Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và Tập làm văn văn: 

1.Chính tả:  Học sinh nghe viết đoạn văn sau khoảng 15 phút.

QUÀ TẶNG CỦA CHIM NON
         Từ hôm ấy, tôi bận tíu tít vì chim non. Chừng mười hôm sau, nó khỏe hơn hẳn, mọc đủ lông 

cánh, nhảy nhót suốt ngày. Giữ lời hứa thầm mấy hôm trước tôi quyết định thả chim non. Nó thoáng ngơ ngác một giây rồi vút bay lên. Nó bay thong thả, chấp chới lúc cao lúc thấp không một chút sợ hãi, như muốn rủ tôi đi cùng. Vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo chim non. Cánh chim cứ xập xòe phía trước, ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ.

Theo Trần Hoài Dương
2. Tập làm văn: Thời gian làm bài khoảng 35 phút  

 Đề: Em hãy viết một bài văn tả một phong cảnh mà em thích ( một cánh đồng, một công viên hoặc một cảnh bình minh) nơi em sống.
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT GHKII LỚP 5
 Năm học: 2024-2025


        ------------------------

1.  Đọc thành tiếng: (3đ) 
Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý ĐÚNG
A
C
B
A
Câu chuyện đề cao tình bạn giữa Ben và La-la. Cô bé đã giúp Ben vượt qua nỗi đau của bản thân để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. Tình bạn có sức mạnh thật kì diệu.
Tình bạn là một trong những thứ tình cảm quý giá nhất của con người. Ai cũng cần phải có bạn bè, đặc biệt là những người bạn tốt, để có thể cùng nhau học hành, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
D
A
Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

Câu 9: 1 điểm

Đêm / xuống, mặt trăng / tròn vành vạnh. Cảnh vật / trở nên huyền ảo. Mặt ao / sóng sánh, một 

CN1    VN1       CN2             VN2                 CN               VN                  CN1          VN2                           

mảnh trăng / bồng bềnh trên mặt nước.
 CN2                         VN2

- Câu 1, 3: Câu ghép

- Câu 2: Câu đơn

Câu 10: 1 điểm

Điệp ngữ từ “mặt trời” được lặp lại để nhấn mạnh sự vĩ đại và bất diệt của Bác Hồ.

II. Bài kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (2 điểm)

Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2. Tập làm văn (8 điểm)

-  Mở bài: (1 điểm). Giới thiệu được cảnh vật định tả. (Đó là cảnh vật gì? Ở đâu? Vào thời điểm nào?)

 - Thân bài: (4 điểm)
 + Tả bao quát 

+ Tả từng chi tiết.




 -  Kết bài: (1 điểm). Nêu  cảm nghĩ của em về  cảnh đã tả   


 - Viết câu đúng ngữ pháp, đúng trọng tâm một cảnh vật, trình tự  hợp lí, dùng từ đúng, câu văn có hình ảnh.
(0.5 điểm)

 - Chữ viết, chính tả. (0.5 điểm)

 - Sáng tạo. (1 điểm) 

 - Bài viết đủ 3 phần, chữ viết rõ ràng, cả bài không sai quá 4 lỗi chính tả
*Lưu ý: Tùy theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm 8,7,6,5,4,3; 2,5; 2; 1,5; 1 điểm cho phù hợp.



	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ THỌ                                   MÔN TOÁN LỚP 5
                                                                            Năm học: 2024– 2025



Ma trận đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán  Lớp 5
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số hoc: Biết đọc, viết các số thập phân và các phép tính với số thập phân, số đo thời gian.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	1
	
	
	5
	
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	2,0

	Đại lượng và đo đại lượng:  Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. 

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Yếu tố hình học:

 - Diện tích hình tam giác

 - Diện tích xung quanh hình lập phương
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	3,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	Giải toán có lời văn: 

- Diện tích hình thang

- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	2,0
	
	3,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	2,0
	1,0
	
	3,0
	
	2,0
	4,0
	6,0


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ THỌ
             ---------------------------

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Toán- LỚP 5
	Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: ………

	GT1:


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….




PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: “ Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối ” được viết là:

A. 5,0007 m3                  B. 5,007 m3                 C. 5,07 m3                      D. 5,7 m3
Câu 2: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 7052 cm3 = ......dm3 là:

A. 7,052                         B. 70,52                      C. 705,2                          D. 0,7052
Câu 3: Tam giác ABC có độ dài đáy là 16 cm, chiều cao tương ứng bằng một nửa độ dài đáy. Diện tích tam giác ABC là:

A. 128 cm2                     B. 32 cm2                    C. 6,4 dm2                       D. 64 cm2
Câu 4: Một cái hộp hình lập phương có diện tích toàn phần là 600m2. Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:
 A. 200m2 
                  B. 1000m2
                 C. 600m2
                            D. 400m2                                 

PHẦN TỰ LUẬN:   
Câu 5: Đặt tính rồi tính:

a. 9 ngày 5 giờ + 8 ngày 10 giờ                               b. 7 phút 42 giây – 3 phút 18 giây

c. 5 giờ 10 phút × 4                                                 d. 30 phút 24 giây : 6

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25: 0,125

Câu 7: 
Một hình thang có đáy lớn 150 dm, đáy bé bằng [image: image2.png]


 đáy lớn, chiều cao bằng  [image: image4.png]


 đáy bé. Tính diện tích hình thang với đơn vị đo là mét vuông ?

Câu 8: 
Một người đàn ông dùng kính để làm một bể cá không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 0,5m. 

a) Tính diện tích kính để làm bể cá.

b) Tính thể tích của bể cá.
                                                 ……………..Hết……………….

ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 5 GIỮA HỌC KI II

NĂM HỌC 2024 - 2025

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm). Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1: B        Câu 2:  A      Câu 3: D           Câu 4:D
PHẦN TỰ LUẬN: (6điểm)

Câu 5: (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	a. 9 ngày   5 giờ
	b. 7 phút 42 giây

	 + 8 ngày   6 giờ
	  – 3 phút 18 giây

	 17 ngày 11 giờ
	   4 phút 24 giây



	c. 5 giờ 10 phút
	d. 30 phút 24 giây        6

	x                     4
	      0         24 giây       5 phút 4 giây

	 20 giờ 40 phút 
	                   0


Câu 6: (1 điểm)  
13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

= 13,25 
[image: image5.wmf]´

 2 + 13,25 
[image: image6.wmf]´

 4 + 13,25 
[image: image7.wmf]´

 8           (0,25 đ)

= 13,25 
[image: image8.wmf]´

 (2 + 4 + 8)                                    (0,25đ)

= 13,25 
[image: image9.wmf]´

 14                                                (0,25 đ)

= 185,5                                                         (0,25 đ)

Câu 7: (1 điểm )                                  Bài giải
 Đáy bé của hình thang là :     150 × [image: image11.png]


  =  100 (dm)

               ( 0,25 điểm )

Chiều cao của hình thang là : 100 × [image: image13.png]


  = 50 (dm)                                    ( 0,25 điểm )

Diện tích của hình thang  là:  (150 + 100)× 50 : 2 = 6250 ( dm2)
     ( 0,25 điểm )

                                 Đổi 6250 dm2  =  62,5m2                                            (0,25 điểm)

                               Đáp số : 62,5m2                                                
Câu 8: (2điểm)                                Bài giải
a) Chiều rộng của bể cá là:         2,4 : 2 = 1,2 ( m)                             (0,25 điểm)
Diện tích xung quanh của bể cá là: (2,4 + 1,2) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)  ( 0,5 điểm)
Diện tích một mặt đáy là: 2,4  x 1,2 = 2,88 (m2)                                (0,25 điểm)

Diện tích kính cần dùng để làm bể cá là:  3,6 + 2,88 = 6,48 (m2)      (0,5 điểm)

 b) Thể tích của bể cá đó là:                 2,4 x 1,2 x 0,5= 1,44(m3)      (0,5 điểm)

                                                               Đáp số: a) 6,48 m2 
                                                                            b) 1,44 m3

                                                                                                            Người ra đề                                                          
                                                                                                      Nguyễn Thành Tẩn 

                                                          Phê duyệt của BGH
……………………………………………………….……………………………

……………………………………………………….……………………………

……………………………………………………….………………………………                                                                                               
……………………………………………………….………………………………                                                                                               
Đọc TT


Đọc thầm
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